
FAMILY AND FRIENDS SPECIAL EDITION GRADE 4 

UNIT 3: MY THINGS  

LESSON 1: WORDS 
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Lesson 2: Grammar  
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1. Chúng ta sẽ học về đại từ và tính từ sở hữu. 

Đại từ  Tính từ sở hữu tương ứng với đại từ 

I  My : của tôi ( my book: quyển sách của tôi) 

You  Your : của bạn / của các bạn( your teacher: cô giáo của các bạn) 

We Our : của chúng ta , của chúng tôi ( our computer: máy tính của 

chúng ta) 

They  Their : của họ ( their dog: con chó của họ) 

He His : của anh ấy (his pen: bút của anh ấy) 

She  Her: của cô ấy (her brother: anh của cô ấy) 

Ví dụ: 

 We have a new DVD player. Our new DVD player is small. Chúng tôi có 

một máy đọc đầu DVD mới. Máy đọc DVD của chúng tôi thì nhỏ. 

 The children are using their MP3 player. Những đứa trẻ đang dùng máy 

nghe nhạc bỏ túi của chúng nó. 

 

2. Chúng ta muốn nhờ ai đó làm việc gì giúp mình hoặc chúng ta muốn xin 

phép ai đó thì mình dùng từ Can để bắt đầu câu hỏi. 

 

 Để nhờ giúp: Can you…..?              Yes, I can/ No, I can’t 

Ví dụ: 

Dad:  Can you turn the TV on, Tom? (Tom ơi, con mở ti vi giúp bố được 

không?) 

Tom:  Yes, I can.     (Vâng được ạ) 

 

 Để xin phép:   

Can he….? Yes, he can/ No, he can’t 

Can we…..? Yes, we can/ No, we can’t 

Can she…? Yes, she can/ No, she can’t 

Can they….? Yes, theycan/ No, they can’t 

Can I…? Yes, you can/ No, you can’t 



  

Ví dụ:  

            Sam: Can I watch TV?  (Mẹ ơi, con xem ti vi được không?) 

Mom: No, you can’t.   (Không được con à) 

 

 

 

Lesson 3: Grammar and Song  
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Bài tập workbook trang 20 

Bài 1: Học sinh nối hình với chữ tương ứng và ghi số vào ô vuông. 

 

 

Bài tập workbook trang 21 

Bài 1: 

Các bạn quan sát hình.  

Bên trái hai bạn nữ có 1 ti vi lớn, 1 máy nghe đĩa CD lớn và 1 máy hình nhỏ. 

Bên phải hai bạn trai có 1 ti vi nhỏ, 1 máy hình lớn và máy nghe CD nhỏ 

Mỗi cặp sẽ mô tả về đồ vật.  Các bạn đọc kĩ xem mỗi cặp nói về đồ vật của bản 

thân họ thì khoanh tròn our, nếu nói về đồ vật của cặp khác thì khoanh tròn their. 

Big: lớn, small: nhỏ 

 

 

 



Bài 2: Bài tập này là các tình huống xin phép. 

Tất cả các câu đều bắt đâu bằng Can I..? 

Các bạn đem động từ trong ngoặc ra và đặt phía sau Can I… và thêm các yếu tố 

phụ vào: watch TV; listen to the CDs, read your book. 

Sau đó các bạn trả lời câu hỏi với Yes, you can hoặc No, you can’t. 

 

Bài tập workbook trang 22 

Bài 1  

Bài tập này là các tình huống yêu cầu hoặc nhờ người khác làm việc gì đó. 

Các bạn quan sát hình và chọn 1 đáp án. 

Put on your coat: mặc áo khoác. 

Close the door: đóng cửa 

Open the window: mở cửa sổ 

Help me with my homework:  giúp làm bài tập về nhà 



 

 

Bài 2  

Các bạn xem lại bài hát trong sách student book và các bạn hoàn thành các câu dưới đây. 

Tất cả các câu bắt đầu bằng Can….. 

 

 


